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Bài 10: 	MẸ THIÊN NHIÊN
I. TRI THỨC ĐỌC HIỂU:“Nơi lạnh giá nhất không phải là Bắc cực mà là nơi trái tim con người không có tình yêu thương” (Macxim Gorki)

Đọc phần tri thức đọc hiểu trang 80 SGK và điển vào bảng sau:
	Từ khóa
	Biểu hiện

	Văn bản thông tin
	 Là văn bản có mục đích ……………………………………………. một cách ……………………………………………….

	Sa-pô
	 Là đoạn văn ngắn nằm ngay ………………………………. văn bản nhằm ………………………………………………………………………….. bài viết và tạo …………………………………….. đối với người đọc.

	Nhan đề
	 Là …………………………của văn bản thể hiện ……………………………… của văn bản.

	Đề mục
	Là tên củả một …………………………………………………….. của văn bản. Đề mục giúp cho  bố cục văn bản. ……………………………
Dưới mỗi đề mục là ……………………………………………  tạo thành bộ phận của toàn văn bản.


II. TRẢI NGHIỆM CÙNG  CÁC VĂN BẢN
1. Văn bản:  “LỄ CÚNG THẦN LÚA CỦA NGƯỜI CHƠ-RO” 
(trong SGK  trang 82.)
*  Chọn đáp án đúng :
 Câu 1: Theo văn bản Lễ cúng Thần Lúa của người Chơ-ro, ai là người cúng trong buổi lễ?
A. Già làng
B. Chủ nhà
C. Thầy cúng
D. Cả A và B đều đúng
Câu 2: Cho các công đoạn của lễ cúng Thần Lúa, em hãy chọn đáp án sắp xếp đúng tiến trình lễ cúng.
(1) Dự tiệc ở sàn chính.
(2) Lễ cúng chính thức.
(3) Lễ rước hồn lúa.
(4) Làm cây nêu
A. (1) – (2) – (3) – (4)
B. (4) – (3) – (2) – (1)
C. (1) – (2) – (4) – (3)
D. (4) – (3) – (1) – (2)
Câu 3: Người Chơ-ro tổ chức Lễ cúng Thần Lúa vào thời gian nào?
A. Thường diễn ra từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 3 âm lịch.
B. Thường diễn ra vào ngày 30 tháng 3 âm lịch.
C. Thường diễn ra từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 3 âm lịch.
D. Thường diễn ra vào ngày 15, 16 tháng 3 âm lịch.
Câu 4: Đâu không phải là hoạt động trong lễ cúng Thần Lúa của người Chơ-ro?
A. Làm cây nêu
B. Đi rước hồn lúa
C. Nấu xôi
D. Chuẩn bị rượu cần được làm từ gạo trên rẫy
Câu 5: Văn bản Lễ cúng Thần Lúa của người Chơ-ro được trích dẫn từ...
A. Báo Kinh tế - Đô thị
B. Báo Dân tộc và miền núi
C. Báo Văn nghệ
D. Báo Thể thao và Văn hóa
Câu 6: Lễ cúng Thần Lúa của người Chơ-ro còn được gọi là lễ gì?
A. Lễ Bom Chaul Chnam
B. Lễ Khao Phansa
C. Lễ Sa Yang Va
D. Lễ Vesak
Câu 7: Người Chơ-ro còn có tên gọi khác là gì?
A. Người Đồng Nai
B. Người Chứt
C. Người con của Thần Lúa
D. Đơ-ro
Câu 8: Người Chơ-ro theo chế độ nào?
A. Chế độ phụ hệ
B. Chế độ mẫu hệ
C. Từ chế độ phụ hệ chuyển sang chế độ mẫu hệ
D. Từ chế độ mẫu hệ chuyển sang chế độ phụ hệ
Câu 9: Sau khi lễ cúng kết thúc, mọi người làm gì?
A. Mọi người chơi ném còn
B. Mọi người ăn mừng, dự tiệc
C. Mọi người tiễn Thần Lúa về
D. Mọi người ra đồng gieo lúa mới
Câu 10: Văn bản Lễ cúng Thần Lúa của người Chơ-ro thuộc loại văn bản nào?
A. Văn bản nhật dụng
B. Văn bản nghị luận
C. Văn bản trữ tình
D. Văn bản thuyết minh lại một sự kiện
Câu 11: Văn bản Lễ cúng Thần Lúa của người Chơ-ro được kể theo trình tự nào?
A. Kể theo trình tự không gian, từ ngoài vào trong
B. Kể theo trình tự thời gian tuyến tính
C. Kể theo dòng hồi tưởng của tác giả
D. Kể kết hợp không gian và thời gian
Câu 12 : Đoạn một của văn bản Lễ cúng Thần Lúa của người Chơ-ro có nội dung gì?
A. Giới thiệu về người Chơ-ro và lễ cúng Thần Lúa
B. Lễ cúng Thần Lúa được diễn ra như thế nào
C. Cảnh sinh hoạt của mọi người sau khi cúng Thần Lúa
D. Cảm nhận của tác giả về lễ cúng Thần Lúa
Câu 13: Đoạn hai của văn bản Lễ cúng Thần Lúa của người Chơ-ro có nội dung gì?
A. Giới thiệu về người Chơ-ro và lễ cúng Thần Lúa
B. Lễ cúng Thần Lúa được diễn ra như thế nào
C. Cảnh sinh hoạt của mọi người sau khi cúng Thần Lúa
D. Cảm nhận của tác giả về lễ cúng Thần Lúa
Câu 14: Dòng nào sau đây nói về nghệ thuật của văn bản Lễ cúng Thần Lúa của người Chơ-ro?
A. Ngôn ngữ và hình ảnh chân thực
B. Thông tin được trình bày theo mạch thời gian tuyến tính
C. Kết hợp tường thuật với miêu tả, biểu cảm
D. Cả A, B, C đều đúng

2. Văn bản: TRÁI ĐẤT MẸ CỦA MUÔN LOÀI (SGK/ 84)
Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Văn bản thông tin là gì?
A. Là văn bản có mục đích chuyển tải thông tin một cách tin cậy, xác thực.
B. Là tác phẩm văn học, sử dụng phương thức kể chuyện.
C. Là tác phẩm trữ tình, thiên về diễn tả tình cảm, cảm xúc.
D. Là loại văn bản có mục đích chính nhằm thuyết phục người đọc (người nghe) về một vấn đề.
Câu 2: Đâu không phải là lí do khiến Trái Đất được gọi là hành tinh xanh?
A. Là nơi nương thân của con người và muôn loài khác trong không gian mênh mông của vũ trụ.
B. 1/ 2 bề mặt là nước, là hành tinh duy nhất có màu xanh biển.
C. Những thay đổi của nó khiến cho các sinh vật thích nghi để sống sót, thúc đẩy sự phát triển, tiến hóa muôn loài.
D. Trái Đất là hành tinh duy nhất có sự sống.
Câu 3: Tiền thân của loài người xuất hiện từ lúc nào?
A. Cách nay 140 năm
B. Cách nay khoảng 6 triệu năm
C. Cách nay khoảng 30 000 – 40 000 năm
D. 100 năm trước
Câu 4: Văn bản Trái Đất – Mẹ của muôn loài không nhắc đến khoảng thời gian nào?
A. 30 000 – 40 000 năm trước
B. 6 triệu năm trước
C. 140 triệu năm trước
D. 100 năm trước
Câu 5: Nhờ đâu Trái Đất trở thành hành tinh duy nhất trong Hệ Mặt Trời có màu xanh hiền dịu?
A. Nhờ màu xanh của cây cối
B. Nhờ tầng ô-dôn
C. Nhờ nước ở các đại dương
D. Nhờ khí quyển
Câu 6: Theo văn bản Trái Đất – Mẹ của muôn loài, Mẹ Thiên Nhiên đã nuôi dưỡng những gì?
A. Loài người
B. Các loài tảo biển
C. Các loài côn trùng
D. Loài người – sự sống có ý thức hay bất kì hình thái sự sống nào khác trên Trái Đất
Câu 7: Những thông tin trong đoạn 1 của văn bản Trái Đất – Mẹ của muôn loài nói lên điều gì?
A. Trái Đất có ba phần tư bề mặt là nước.
B. Trái Đất là nơi trú ngụ duy nhất của sự sống có ý thức – con người.
C. Trái Đất là hành tinh xanh.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 8: Đâu là nội dung đoạn hai của văn bản Trái Đất – Mẹ của muôn loài?
A. Giới thiệu về Trái Đất
B. Quá trình hình thành và phát triển sự sống trên Trái Đất
C. Những thay đổi của Trái Đất ảnh hưởng tới môi trường sống
D. Trái Đất ở thì tương lai
Câu 9: Văn bản Trái Đất – Mẹ của muôn loài thuộc loại văn bản nào?
A. Văn bản nghị luận
B. Văn bản tự sự
C. Văn bản thông tin
D. Văn bản hành chính
Câu 10: Chúng ta cần làm gì để giữ cho Trái Đất mãi là hành tinh xanh?
A. Trồng thật nhiều cây xanh.
B. Tái chế rác thải
C. Sử dụng nguồn nước hợp lí
D. Cả A, B, C đều đúng
3. Văn bản: 
NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA TUỔI TRẺ
(SGK/ 89)
Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Ngày Môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ cùng thể loại với văn bản nào sau đây?
A. Trái Đất – Mẹ của muôn loài
B. Và tôi nhớ khói
C. Con là…
D. Thánh Gióng
Câu 4: Theo văn bản Ngày Môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ, “ngày môi trường” ở đây chỉ điều gì?
A. Thực hiện hành động bảo vệ môi trường sống
B. Chăm chỉ làm việc
C. Tiết kiệm tài nguyên rừng
D. Tiết kiệm tài nguyên nước
Câu 5: Ngày môi trường có phạm vi rộng trên toàn thế giới. Đúng hay sai?
A. Đúng                                         B. Sai
Câu 6: Ngày 6/6 hàng năm được công nhận là ngày môi trường thế giới. Đúng hay sai?
A. Đúng                                           B. Sai
Câu 7: Đâu là mục đích của ngày môi trường thế giới?
A. Giúp mọi người nhận ra tầm quan trọng của môi trường
B. Khuyến khích các hành động bảo vệ môi trường
C. Hai đáp án trên đều đúng
D. Hai đáp án trên đều sai
